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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 24/06/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 19.600 350.980.000 0 0 19.600 350.980.000
2 APC 0 0 49 285.100 49 285.100
3 BVB 24.300 335.990.000 0 0 24.300 335.990.000
4 G36 0 0 1.500.000 15.000.000.000 1.500.000 15.000.000.000
5 GMC 0 0 42 171.000 42 171.000
6 HBC 0 0 1.244 5.975.600 1.244 5.975.600
7 HNG 0 0 160 1.088.000 160 1.088.000
8 PBC 0 0 4.455 25.385.500 4.455 25.385.500
9 SPD 305.000 2.318.000.000 0 0 305.000 2.318.000.000

10 TH1 0 0 38 183.800 38 183.800
11 VLC 0 0 146 1.835.000 146 1.835.000

Tổng 348.900 3.004.970.000 1.506.134 15.034.924.000 1.855.034 18.039.894.000


